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)HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 1982 - 2022
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CẤP TIỂU HỌC
Đề nghị xét tặng nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022
(Lựa chọn 51, trong đó 36 GV, 15 CBQL)
	
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác

	1. 
	Bà Nguyễn Quỳnh Nga, nguyên Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Năm sinh: 1966
Trình độ: Đại học 

	2. 
	Bà Lê Đình Trang Đài, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Phước Hiệp, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Năm sinh: 1973
Trình độ: Đại học 

	3. 
	Ông Phạm Văn Thuận, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Năm sinh:1980
Trình độ đào tạo: Đại học 

	4. 
	Ông Đoàn Minh Phụng, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Năm sinh:1969
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học

	5. 
	Bà Phạm Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học B thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Năm sinh: 1973
Trình độ đào tạo: Đại học 

	6. 
	Bà Phạm Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Đại học 

	7. 
	Bà Vũ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Đại học 

	8. 
	Bà Trần Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Năm sinh:  1973
Trình độ: Cao đẳng 

	9. 
	Bà Lưu Trương Kim Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi
Năm sinh:  1975   
Trình độ: Đại học 

	10. 
	Bà Bùi Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Năm sinh: 1969
Trình độ đào tạo: Đại học 

	11. 
	Bà Đào Thị Thơm, Giáo viên Trường Tiểu học Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Năm sinh: 1974
Trình độ đào tạo: Đại học 

	12. 
	Bà Vũ Thị Ý, Giáo viên Trường Tiểu học Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học 

	13. 
	Bà Bàn Thị Chẩy, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng              
Năm sinh: 1964
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

	14. 
	Bà Bùi Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Năm sinh: 1970 
Trình độ đào tạo: Đại học 

	15. 
	Bà Đoàn Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Sinh năm: 1978
Trình độ đào tạo: Đại học 

	16. 
	Bà Phạm Thị Lệ, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Năm sinh: 1969
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

	17. 
	Ông Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Sinh năm: 1969
Trình độ đào tạo: Đại học 

	18. 
	Bà Nguyễn Thị Thông, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Lộc II, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Sinh năm: 1946
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

	19. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

	20. 
	Bà Nguyễn Thị Hường, Tổ trưởng Tổ 5, Trường Tiểu học số 1 Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Năm sinh: 1972
Trình độ đào tạo: Đại học

	21. 
	Ông Hoàng Văn Định, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Năm sinh: 1985 
Trình độ đào tạo: Đại học                    

	22. 
	Ông Nguyễn Sáu, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Sinh năm: 1948 
Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Đại học

	23. 
	Bà Nguyễn Thị Duyên Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Năm sinh: 1974
Trình độ đào tạo: Đại học 

	24. 
	Bà Phan Thị Minh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Năm sinh: 1982
Trình độ đào tạo: Đại học 

	25. 
	Bà Đỗ Thị Thúy Nghĩa, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Sinh năm: 1974
Trình độ đào tạo: Đại học 

	26. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Phúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Ninh  Thuận
Năm sinh: 1971
Trình độ: Đại học 

	27. 
	Bà Đào Thị Như Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Mỹ, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Năm sinh: 1972
Trình độ đào tạo: Đại học 

	28. 
	Bà Nguyễn Thị Nữ, Giáo viên Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Năm sinh: 1973
Trình độ đào tạo: Đại học 

	29. 
	Bà Phạm Thị Tố Vui, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
Năm sinh: 1974
Trình độ đào tạo: Đại học

	30. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Hoàn Vũ, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học 

	31. 
	Ông Lê Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Năm sinh: 1963
Trình độ đào tạo: Đại học 

	32. 
	Bà Đỗ Thị Hồi, Giáo viên Trường Tiểu học Lạc Hòa 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Năm sinh: 1973
Trình độ đào tạo: Đại học 

	33. 
	Bà Phạm Thị Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học A Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Năm sinh: 1967
Trình độ đào tạo: Đại học

	34. 
	Bà Trần Thị Thu Nga, Tổ chuyên môn Trường Tiểu học Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Năm sinh: 1976
Trình độ đào tạo: Đại học 

	35. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Năm sinh:1975
Trình độ đào tạo: Đại học 

	36. 
	Bà Trần Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Năm sinh: 1975
Trình độ đào tạo: Đại học

	37. 
	Bà Trần Thị Ngọc Thiệp, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Năm sinh: 1963
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

	38. 
	Bà Nguyễn Thị Kha, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Năm sinh: 1960
Trình độ: Cao đẳng 

	39. 
	Bà Cao Thị Thanh Huyền, Tổ trưởng tổ chuyên môn Trường Tiểu học Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Năm sinh: 1973
Trình độ đào tạo: Đại học 

	40. 
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, giáo viên Trường Tiểu học Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Năm sinh: 1977
Trình độ đào tạo: Đại học 

	41. 
	Bà Nguyễn Thị Như Thân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Năm sinh: 1977    
Trình độ đào tạo: Đại học 

	42. 
	Bà Hoàng Thị Thương, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
Năm sinh: 1982
Trình độ đào tạo: Đại học 

	43. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Năm sinh: 1975
Trình độ đào tạo: Đại học 

	44. 
	Ông Tống Mạnh Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
Năm sinh: 1977
Trình độ đào tạo: Đại học 

	45. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tổ Ong Vàng, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Năm sinh: 1965
Trình độ đào tạo: Đại học

	46. 
	Bà Hồ Thị Mai Trâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Năm sinh: 1976
Trình độ đào tạo: Đại học 

	47. 
	Bà Trần Thị Liễu Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Chánh A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Năm sinh: 1973
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

	48. 
	Ông Nguyễn Đăng Lâm, Giáo viên Trường Tiểu học Trương Thị Xinh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Năm sinh: 1965
Trình độ đào tạo: Đại học

	49. 
	Ông Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hội Hợp B, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1980
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
CĐGDVN giới thiệu

	50. 
	Bà Lò Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Năm sinh: 1971
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Báo GDTĐ giới thiệu

	51. 
	Bà Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học
Báo GDTĐ giới thiệu



